
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Cẩm Tân, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

30/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM SỮA BA VÌ

0108607576

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

2. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

3. Chăn nuôi gia cầm 0146

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050(Chính)

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

10. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

11. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

12. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

14. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM SỮA BA VÌ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BA VI MILK DAIRY PRODUCTS JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BA VI MILK DAIRY PRODUCTS.,JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 02439022999
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
PHƯƠNG 
NAM

Thôn Hòa Trung, 
Xã Vân Hòa, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

260.000 2.600.000.000 52,000

Tổng số 260.000 2.600.000.000 52,000

0010790231
01

2 VŨ THỊ THU 
HÀ 

Xóm 2, Trung 
tâm nghiên cứu 
Bò, Xã Vân Hòa, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 8,000

Tổng số 40.000 400.000.000 8,000

0011820105
98

3 NGÔ QUỐC 
DŨNG

Thôn Chằm Mè, 
Xã Ba Trại, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

112490428  

4 VŨ MẠNH 
CƯỜNG 

Thôn Cẩm Tân, 
Xã Cẩm Lĩnh, 
Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0010900270
53

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001090027053
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cẩm Tân, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 501,C2 Tập Thể Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ MẠNH CƯỜNG Nam

22/07/1990 Kinh Việt Nam

05/12/2018 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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